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1. BỘ MÔN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1 Kiều Thị Phương ĐH6BK, ĐH7BK1, ĐH8BK, ĐH9BK 0982387488 kieuphuongbdkh@gmail.com

2. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Nguyễn Ngọc Minh

ĐH6C1, ĐH6C2, ĐH6C3, ĐH6C4

ĐH7C1, ĐH7C2, ĐH7C3, ĐH7C4, 

ĐH7C5

ĐH8C1, ĐH8C2, ĐH8C3, ĐH8C4, 

ĐH8C5, ĐH8C6, ĐH8C7

ĐH9C1, ĐH9C2, ĐH9C3, ĐH9C4, 

ĐH9C5, ĐH9C6, ĐH9C7, ĐH9C8

0979044399 ngocminh271988@gmail.com

3. KHOA ĐỊA CHẤT

1 Trần Thị Ngọc Lam ĐH6KS, ĐH7KS, ĐH8KS, ĐH9KĐ 0983457458 ngoclam303@gmail.com

4. KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1 Phạm Thị Huyền

ĐH6K, ĐH6T, ĐH7K, ĐH7T, ĐH8K, 

ĐH8T, ĐH9K, ĐH9T, CH4A.K, 

CH4A.T, CH5A.K, CH5A.T

0912645074 huyenmybui@gmail.com

5. KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

1 Vũ Thu Huyền
ĐH6KB, ĐH6QB, ĐH7QB, ĐH8QB, 

ĐH9QB
0837086095 vthuyen@hunre.edu.vn

6. KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Ngọ Minh Trang

ĐH6KTTN2, ĐH6QTDL3, ĐH7KE6, 

ĐH7QTDL3, ĐH7QTDL4, ĐH8KTTN, 

ĐH8QTDL6, ĐH8QTDL7, ĐH8QTKD2, 

ĐH9KE8, ĐH9QTDL1, ĐH9QTDL6, 

ĐH9QTDL7, ĐH9QTKD5

0948270891 minhtrang2708@gmail.com
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2 Lê Trần Minh

ĐH6KE3, ĐH6KTTN1, ĐH6QTDL1, 

ĐH7KE4, ĐH7KE5, ĐH7KTTN, 

ĐH7QTDL2, ĐH8KE4, ĐH8KE6, 

ĐH8QTDL4, ĐH8QTDL5, ĐH9KE4, 

ĐH9QTDL4, ĐH9QTDL5, ĐH9QTKD3, 

ĐH9QTKD4

0389630799 letranminh02091994@gmail.com

3 Nguyễn Văn Thành

ĐH6KE5, ĐH6KE6, ĐH6KE7, ĐH6KN, 

ĐH7KE1, ĐH7KE2, ĐH7KE3, 

ĐH7QTDL1, ĐH8KE1, ĐH8KE2, 

ĐH8KE3, ĐH8KE9, ĐH8QTDL3, 

ĐH8QTKD1, ĐH9KE1, ĐH9KE2, 

ĐH9KE3, ĐH9KTTN, ĐH9QTDL2, 

ĐH9QTKD2, CH4B.KT, CH5A.KT1, 

CH5B.KT

0912766477 nvthanh@hunre.edu.vn

4 Tạ Minh Ngọc

ĐH6KE1, ĐH6KE2, ĐH6KE4, ĐH7KN, 

ĐH8KE5, ĐH8KE7, ĐH8KE8, ĐH9KE5, 

ĐH9KE6, ĐH9KE7, ĐH6QTDL2, 

ĐH8QTDL1, ĐH8QTDL2, ĐH9QTDL3, 

ĐH9QTKD1

0349222999 minhngoc14121793@gmail.com

7. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1 Nguyễn Thanh Hiền ĐH8LA, ĐH9LA1, ĐH9LA2 0978498861 nthien.hcth@hunre.edu.vn

8. KHOA MÔI TRƯỜNG

1 Dương Đức Tuấn

ĐH6M1, ĐH6M2, ĐH6M3, ĐH6M4, 

ĐH6QM1, ĐH6QM2, ĐH6QM3, 

ĐH6QM4

ĐH8M1, ĐH8M2, ĐH8QM1, ĐH8QM2, 

ĐH8QM3, LĐH8M1, LĐH8M1B, 

LĐH8QM1B

ĐH9M1, LĐH9M

0971 879 997 duongtuan1109@gmail.com

mailto:nvthanh@hunre.edu.vn
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2 Thái Thị Tuyết

ĐH7M1, ĐH7M2, ĐH7QM1, ĐH7QM2, 

ĐH7QM3, ĐH7QM4

CH4A.MT, CH4A.QM, CH4B.MT, 

CH4B.QM

ĐH9QM1, ĐH9QM2

CH5A.MT, CH5A.QM, CH5B.MT, 

CH5B.QM

0916835026 tttuyet@hunre.edu.vn

9. KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1 Trần Thị Thu Huyền

ĐH6QĐ1, ĐH6QĐ2, ĐH6QĐ3, 

ĐH6QĐ4, ĐH6QĐ5, ĐH6QĐ6, 

ĐH6KHĐ

ĐH9QĐ1, ĐH9QĐ2, ĐH9QĐ3, 

ĐH7KHĐ

LĐH8QĐ1, LĐH8QĐ1B, LĐH9QĐ, 

CH4A.QĐ, CH4B.QĐ, CH5A.QĐ, 

CH5B.QĐ

0979234968 1909huyen@gmail.com

2 Trịnh Thị Thu

ĐH7QĐ1, ĐH7QĐ2, ĐH7QĐ3, 

ĐH7QĐ4

ĐH8QĐ1, ĐH8QĐ2, ĐH8QĐ3, 

ĐH8QĐ4

0912787516 trinhthithudhtnmt@gmail.com

10. KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC

1 Hoàng Thị Phương
ĐH6TNN1, ĐH6TNN2, ĐH7TNN1, 

ĐH7TNN2, ĐH8TNN1, ĐH9TNN
0989790960 phuonghoangpt88@gmail.com

11. KHOA TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

1 Phạm Thị Thu Hương
ĐH6TĐ, ĐH7TĐ, ĐH8TĐ, ĐH9TĐ, 

LĐH8TĐ1, LĐH8TĐ1B, LĐH9TĐ
0978124585 huongoi85@gmail.com

2 Nguyễn Thị Lệ Hằng
CH4A.TĐ, CH4B.TĐ, CH5A.TĐ, 

CH5B.TĐ
0915711102 lehangzinzin@gmail.com

mailto:tttuyet@hunre.edu.vn
mailto:trinhthithudhtnmt@gmail.com
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12. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1 Nguyễn Thị Mai Hương

ĐLV8T2, ĐLV9T1, TLV9T1, TLV8K, 

ĐLV8K2ĐN, ĐLV9K1, ĐHV8TĐ, 

ĐHV9TĐ, ĐLV9M1, TLV9M1. 

ĐLV8QĐ1, ĐLV8QĐ2, ĐLV9QĐ1, 

TLV9QĐ1, ĐLV9QĐ2, ĐLV9M2, 

ĐLV9T2, TLV9M2, TLV9T2

0869204118 ntmhuong@hunre.edu.vn

mailto:ntmhuong@hunre.edu.vn
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1. BỘ MÔN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1 Bùi Thị Phương Thùy ĐH6BK, ĐH7BK1, ĐH8BK, ĐH9BK

2. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 Đặng Thị Khánh Linh
ĐH9C1, ĐH9C2, ĐH9C3, ĐH9C4, ĐH9C5, ĐH9C6, 

ĐH9C7, ĐH9C8

2 Bùi Thị Thùy
ĐH8C1, ĐH8C2, ĐH8C3, ĐH8C4, ĐH8C5, ĐH8C6, 

ĐH8C7

3 Nguyễn Văn Hách
ĐH6C1, ĐH6C2, ĐH6C3, ĐH6C4

ĐH7C1, ĐH7C2, ĐH7C3, ĐH7C4, ĐH7C5

3. KHOA ĐỊA CHẤT

1 Nguyễn Chí Công ĐH6KS, ĐH7KS, ĐH8KS, ĐH9KĐ

4. KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1 Phạm Minh Tiến ĐH6K, ĐH7K, ĐH8K, ĐH9K, CH4A.K, CH5A.K,

2 Lê Thị Thường ĐH6T, ĐH7T, ĐH8T, ĐH9T, CH4A.T, CH5A.T

5. KHOA KHOA HỌC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

1 Vũ Văn Lân ĐH6KB, ĐH6QB, ĐH7QB, ĐH8QB, ĐH9QB

6. KHOA KINH TẾ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 Phạm Thị Hương
ĐH6KE1, ĐH6KE2, ĐH6KE3, ĐH6KE4, ĐH6KE5, 

ĐH6KE6, ĐH6KE7, ĐH6KN, 

2 Đặng Thị Hiền
ĐH6KTTN1, ĐH6KTTN2, ĐH7KTTN, ĐH8KTTN, 

ĐH9KTTN, CH4B.KT, CH5A.KT

3 Nguyễn Thị Thanh Mai

ĐH6QTDL1, ĐH6QTDL2, ĐH6QTDL3, 

ĐH8QTDL1, ĐH8QTDL2, ĐH8QTDL3, 

ĐH8QTDL4, ĐH8QTDL5, ĐH8QTDL6, ĐH8QTDL7

4 Hồ Thị Lý
ĐH7KE1, ĐH7KE2, ĐH7KE3, ĐH7KE4, ĐH7KE5, 

ĐH7KE6, ĐH7KN

5 Ngô Thị Duyên

ĐH7QTDL1, ĐH7QTDL2, ĐH7QTDL3, 

ĐH7QTDL4, ĐH9QTDL1, ĐH9QTDL2, 

ĐH9QTDL3, ĐH9QTDL4, ĐH9QTDL5, 

ĐH9QTDL6, ĐH9QTDL7

6 Phan Thị Yến
ĐH8KE1, ĐH8KE2, ĐH8KE3,  ĐH8KE4, ĐH8KE5, 

ĐH8KE6, ĐH8KE7, ĐH8KE8, ĐH8KE9,

7 Nguyễn Thị Thu Hường

ĐH8QTKD1, ĐH8QTKD2, ĐH9QTKD1, 

ĐH9QTKD2, ĐH9QTKD3, ĐH9QTKD4, 

ĐH9QTKD5

8 Nguyễn Khánh Ly
ĐH9KE1, ĐH9KE2, ĐH9KE3, ĐH9KE4, ĐH9KE5, 

ĐH9KE6, ĐH9KE7, ĐH9KE8
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7. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1 Vũ Thị Thùy Dung ĐH8LA, ĐH9LA1, ĐH9LA2

8. KHOA MÔI TRƯỜNG

1 Lê Thị Trinh

ĐH6M1, ĐH6M2, ĐH6M3, ĐH6M4, ĐH7M1, 

ĐH7M2, ĐH8M1, ĐH8M2, CH4A.MT, CH4B.MT, 

CH5A.MT, CH5B.MT

2 Nguyễn Thị Hồng Hạnh

ĐH6QM1, ĐH6QM2, ĐH6QM3, ĐH6QM4,  

LĐH8M1, LĐH8M1B, LĐH8QM1B, LĐH9M, 

CH4B.QM,  

3 Nguyễn Khắc Thành

ĐH7QM1, ĐH7QM2, ĐH7QM3, ĐH7QM4, 

ĐH8QM1, ĐH8QM2, ĐH8QM3, CH4A.QM, 

CH5A.QM, ĐH9M1, ĐH9QM1, ĐH9QM2, 

9. KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh CH4A.QĐ, CH4B.QĐ, CH5A.QĐ, CH5B.QĐ

2 Nguyễn Thị Khuy

ĐH6QĐ1, ĐH6QĐ2, ĐH6QĐ3, ĐH6QĐ4, ĐH6QĐ5, 

ĐH6QĐ6

ĐH7QĐ1, ĐH7QĐ2, ĐH7QĐ3, ĐH7QĐ4

ĐH8QĐ1, ĐH8QĐ2, ĐH8QĐ3, ĐH8QĐ4

3 Đỗ Như Hiệp
ĐH6KHĐ, ĐH7KHĐ, LĐH8QĐ1, LĐH8QĐ1B

ĐH9QĐ1, ĐH9QĐ2, ĐH9QĐ3, LĐH9QĐ

10. KHOA TÀI NGUYÊN NƯỚC

1 Nguyễn Thị Bích Ngọc
ĐH6TNN1, ĐH6TNN2, ĐH7TNN1, ĐH7TNN2, 

ĐH8TNN1, ĐH9TNN

11. KHOA TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

1 Vương Thị Hòe

ĐH6TĐ, ĐH7TĐ, ĐH8TĐ, ĐH9TĐ, LĐH8TĐ1, 

LĐH8TĐ1B, LĐH9TĐ, CH4A.TĐ, CH4B.TĐ, 

CH5A.TĐ, CH5B.TĐ

12. TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1 Nguyễn Thị Mai Hương

ĐLV8T2, ĐLV9T1, TLV9T1, TLV8K, ĐLV8K2ĐN, 

ĐLV9K1, ĐHV8TĐ, ĐHV9TĐ, ĐLV9M1, TLV9M1. 

ĐLV8QĐ1, ĐLV8QĐ2, ĐLV9QĐ1, TLV9QĐ1, 

ĐLV9QĐ2, ĐLV9M2, ĐLV9T2, TLV9M2, TLV9T2
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